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Mẫu số 01 

 

 

   BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN        

                                CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

                                   Mã hồ sơ: …………………. 

 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ;  Giảng viên thỉnh giảng     

Ngành: Dược học;           Chuyên ngành: Quản lý - Kinh tế dược 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN PHỤC HƯNG 

2. Ngày tháng năm sinh: 27/05/1985; Nam ;        Nữ ;          Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh;                       Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  

4. Quê quán: phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 19 đường 15, Khu nâng cấp đô thị khu vực IV, 

phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

6. Địa chỉ liên hệ: số 19 đường 15, Khu nâng cấp đô thị khu vực IV, phường An Khánh, 

Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

Điện thoại di động: 0909754664;                    E-mail: nphung@ctump.edu.vn 

7. Quá trình công tác: 

Từ năm 2008 đến nay: Giảng viên, Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.  

Chức vụ: Hiện nay: Trưởng bộ môn Quản lý dược, Phó trưởng ban quản lý Kiosk thanh 

niên; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng bộ môn. 

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 

Địa chỉ cơ quan: 179 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, 

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
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thành phố Cần Thơ. 

Điện thoại cơ quan: 0292 3739 730 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): ………………………………….…… 

8. Đã nghỉ hưu: chưa. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết 

hạn nộp hồ sơ): không có. 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 20 tháng 09 năm 2008; số văn bằng: A0229282; ngành: Dược 

khoa, chuyên ngành: Dược; Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Việt 

Nam. 

- Được cấp bằng ThS ngày 29 tháng 03 năm 2013; số văn bằng: A054514; ngành: Y tế 

công cộng; chuyên ngành: Y tế công cộng; Nơi cấp bằng ThS: Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ, Việt Nam. 

- Được cấp bằng TS ngày 12 tháng 12 năm 2020; số văn bằng: 1016; ngành: Dược học; 

chuyên ngành: Tổ chức quản lý dược; Nơi cấp bằng TS: Học viện Quân y, Việt Nam. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: chưa. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: 

Dược học. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Quản lý dược bệnh viện. 

- Dược xã hội học và Dược cộng đồng.  

- Quản trị kinh doanh dược. 

- Đánh giá công nghệ y tế. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 04 HVCK2 bảo vệ thành công luận văn CK2. 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 03 cấp cơ sở (chủ nhiệm). 

- Đã công bố 52 công trình là các bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành uy tín 

trong nước và quốc tế, báo cáo khoa học đăng toàn văn trong hội nghị khoa học quốc tế 

và ngành y tế trong nước. Trong đó: 7 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí 

ISI/Scopus (sau tốt nghiệp tiến sĩ): 1 bài SCIE, Scopus (IF=4,0; Q1); 1 bài Scopus (IF=2,4; 

Q1); SCIE, 1 bài SCIE, Scopus (IF=1,75; Q2; số trích dẫn > 50); 2 bài ESCI, Scopus 

(IF=1,31/1,1; Q2); 1 bài ESCI, Scopus (IF=2,0; Q2); 1 bài ESCI, Scopus (IF=1,77; Q3); 42 bài 
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báo đăng tạp chí trong nước nằm trong danh mục các tạp chí uy tín với nhiều bài là tác 

giả chính hoặc tác giả liên hệ; 2 Proceedings bài toàn văn đăng kỷ yếu hội nghị khoa 

học quốc tế có phản biện; 1 bài toàn văn đăng kỷ yếu hội nghị khoa học ngành y tế. 

- Số lượng sách giáo trình đã xuất bản là 02, trong đó 02 thuộc nhà xuất bản có uy tín là 

Nhà xuất bản Y học và Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. 

Liệt kê 5 công trình khoa học tiêu biểu nhất: 

1. Phuc Hung Nguyen, Thi Van Kieu Dang, Phuong Thuy Nguyen, Thi My Huong Vo, 

Thi Tuyet Minh Nguyen. 5-year inventory management of drug products using ABC-

VEN analysis in the pharmacy store of a specialized public hospital in Vietnam. 

Pharmacia 2022; 69(2): 517–525.  

DOI: 10.3897/pharmacia.69.e84348 

Bài báo khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus (ESCI; Scopus; IF=1,31; Q2) 

2. Phuc Hung Nguyen, Phuong Thuy Nguyen, Thi My Huong Vo, Thi Tuyet Minh 

Nguyen. What drives the intention to dispense ETC medications without prescription 

across community pharmacists in Can Tho city, Viet Nam? – A theory-based cross-

sectional analysis. Pharmacy practice 2023; 21(2): 1-10.  

DOI: 10.18549/PharmPract.2023.2.2819 

Bài báo khoa học quốc tế thuộc danh mục Scopus (IF=2,4; Q1) 

3. Phuc Hung Nguyen, Phuong Thuy Nguyen, Thi My Huong Vo, Thi Tuyet Minh 

Nguyen. Evaluation of routine practices of dispensing pattern among community 

pharmacists in Can Tho city, Vietnam 2021-2022 – A cross-sectional simulated 

patient approach. Journal of Public Health Research 2023; 12(3): 1-7. 

DOI: 10.1177/22799036231196681 

Bài báo khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus (ESCI; Scopus; IF=2,0; Q2) 

4. P.N. Hung, H.L. Phu, V.T.M. Huong, T.N. Phuong, V.L. Tuong, H.N. Tram, Q.D. 

Vinh, N.L. Minh. Evaluating attitudes, behaviors, and relevant factors in dispensing 

antibiotics without prescription by pharmacies: a cross-sectional study in Vietnam. 

Annali di Igiene: medicina preventiva e di comunita 2023; 35(5): 586-601. 

DOI: 10.7416/ai.2023.2562 

Bài báo khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus (ESCI; Scopus; IF=1,77; Q3)  

5. Vo Thi My Huong, Nguyen Phuc Hung*, Nguyen Thi Trang Dai, Vo Pham Trinh 

Thu, Tang Nghiep Minh, Phan Anh Tu, Mai Thu Suong. Evaluation of factors related 

to entrepreneutrial intentions among young pharmacists in the Mekong Delta region: a 

cross - sectional study in Vietnam. Pharmacia 2024; 71: 1-13. 

DOI: 10.3897/pharmacia.71.e116771 

* Corresponding author (tác giả liên hệ). 
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Bài báo khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus (ESCI; Scopus; IF=1,1; Q2) 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

15.1. Danh hiệu thi đua: 

Năm 

học 
Danh hiệu thi đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

2010-

2011 
Chiến sĩ thi đua cơ sở 

 Quyết định số: 1042/ QĐ-ĐHYDCT.TCCB ngày 7 

tháng 10 năm 2011 về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” năm học 2010-2011 

2011-

2012 
Chiến sĩ thi đua cơ sở 

Quyết định số: 735/ QĐ-ĐHYDCT.TCCB ngày 12 

tháng 9 năm 2012 về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” năm học 2011-2012 

2012-

2013 
Chiến sĩ thi đua cơ sở 

 Quyết định số: 1252/ QĐ-ĐHYDCT.TCCB ngày 01 

tháng 10 năm 2013 về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” năm học 2012-2013 

2013-

2014 
Chiến sĩ thi đua cơ sở 

Quyết định số: 874/ QĐ-ĐHYDCT.TCCB ngày 02 

tháng 10 năm 2014 về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” năm học 2013-2014 

2018-

2019 
Chiến sĩ thi đua cơ sở 

Quyết định số: 1930/QĐ-ĐHYDCT ngày 11 tháng 

10 năm 2019 về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua 

cơ sở” năm học 2018-2019 

2020-

2021 
Chiến sĩ thi đua cơ sở 

Quyết định số: 2352/QĐ-ĐHYDCT ngày 21 tháng 

10 năm 2021 về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi 

đua cơ sở” năm học 2020-2021 

2021-

2022 
Chiến sĩ thi đua cơ sở 

Quyết định số: 2887/QĐ-ĐHYDCT ngày 3 tháng 10 

năm 2022 về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua 

cơ sở” năm học 2021-2022 

2022-

2023 
Chiến sĩ thi đua cơ sở 

 Quyết định số: 3373/QĐ-ĐHYDCT ngày 9 tháng 10 

năm 2023 về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua 

cơ sở” năm học 2022-2023 
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15.2. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định 

Khen thưởng trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ: 

2008 

Giấy khen Hiệu trưởng 

(Sinh viên tốt nghiệp 

đạt danh hiệu sinh viên 

giỏi toàn khóa học) 

Quyết định số: 610/QĐ-ĐHYDCT ngày 26 tháng 09 

năm 2008, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

2010 

Bằng khen Ban chấp 

hành Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 

(về việc hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 

công tác Đoàn và 

phong trào Thanh 

thiếu nhi năm 2010) 

  Quyết định số: 521-QĐ/TWĐTN ngày 30 tháng 11 

năm 2010; Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

2011-

2012 

 Bằng khen Bộ trưởng 

(đã có thành tích xuất 

sắc thực hiện nhiệm 

vụ, kế hoạch năm học 

2011-2012) 

Quyết định số: 4382/QĐ-BYT ngày 8 tháng 11 năm 

2012; Bộ Y tế 

2013 

Giấy khen Hiệu trưởng 

(tốt nghiệp loại giỏi 

cao học và có thành 

tích tiêu biểu toàn 

khóa học) 

Quyết định số: 1527/QĐ-ĐHYDCT ngày 28 tháng 11 

năm 2013, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

2018 

Giấy khen (đã đạt 

thành tích cao trong 

học tập lớp trung cấp 

lý luận chính trị) 

Quyết định số 96/QĐ-HVCB ngày 26 tháng 01 năm 

2018; Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh 

2019-

2020 

Bằng khen Bộ trưởng 

(đã có thành tích xuất 

sắc thực hiện nhiệm 

vụ, kế hoạch công tác 

năm học 2019-2020) 

Quyết định số: 05/QĐ-BYT ngày 4 tháng 1 năm 2021; 

Bộ Y tế 
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2020-

2021 

Bằng khen Công đoàn 

ngành Y tế Việt Nam 

(đã có thành tích xuất 

sắc phong trào thi đua 

lao động giỏi và xây 

dựng tổ chức Công 

đoàn vững mạnh năm 

học 2020-2021) 

Quyết định số: 687/QĐ-CĐYT ngày 24 tháng 12 năm 

2021; Công đoàn ngành Y tế Việt Nam 

2021 

Bằng khen Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

(đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác 

phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa 

bàn thành phố) 

Quyết định số: 3469/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 

2021; Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ 

2022 

Bằng khen Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

(đã có thành tích xuất 

sắc trong học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ 

Chí Minh năm 2022) 

Quyết định số: 1892/QĐ-UBND ngày 30 tháng 06 năm 

2022; Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ 

2022 

Bằng khen Bộ trưởng 

(đã có nhiều thành 

tích, đóng góp trong 

quá trình xây dựng và 

phát triển nhà trường) 

Quyết định số: 2734/QĐ-BYT ngày 6 tháng 10 năm 

2022; Bộ Y tế 

2021-

2022 

Bằng khen Bộ trưởng 

(đã có thành tích xuất 

sắc thực hiện nhiệm 

vụ, kế hoạch công tác 

năm học 2021-2022) 

Quyết định số: 3004/QĐ-BYT ngày 3 tháng 11 năm 

2022; Bộ Y tế 

Khen thưởng trong nghiên cứu khoa học: 

2014 

Giấy khen Hiệu trưởng 

(có thành tích trong 

nghiên cứu khoa học 

giai đoạn 2011-2013) 

Quyết định số 02/QĐ-ĐHYDCT ngày 04 tháng 01 năm 

2014; Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 
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2018 

Giấy khen Hiệu trưởng 

(có thành tích xuất sắc 

trong nghiên cứu khoa 

học giai đoạn 2015-

2017) 

Quyết định số 77/QĐ-ĐHYDCT ngày 22 tháng 01 năm 

2018; Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

2019 

Khen thưởng thành 

tích vượt giờ nghiên 

cứu khoa học của Hiệu 

trưởng 

Quyết định số 1501/ QĐ-ĐHYDCT ngày 24 tháng 09 

năm 2019; Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

2019 

Hội nghị khoa học 

Quốc tế “Những tiến 

bộ mới trong đào tạo, 

nghiên cứu khoa học 

và điều trị” - Học viện 

Quân y, đạt giải nhất 

và giải nhì Poster 

Giấy chứng nhận; Học viện Quân y 

 

- Khen thưởng tập thể bộ môn Quản lý dược: 

Với nhiệm vụ trưởng bộ môn từ năm 2021, Bộ môn đã đạt được các danh hiệu khen 

thưởng:  

 Năm Hình thức khen thưởng cấp cao 

Số, ngày, tháng, năm của quyết 

định khen thưởng; cơ quan ban 

hành quyết định 

2020-

2021 
Tập thể lao động xuất sắc 

Quyết định số 5843/QĐ-BYT, ngày 

24 tháng 12 năm 2021; Bộ Y tế 

2021-

2022 
Tập thể lao động xuất sắc 

Quyết định số 3005/QĐ-BYT, ngày 

03 tháng 11 năm 2022; Bộ Y tế 

2021-

2022 

Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y Tế 

(đã có thành tích xuất sắc thực hiện 

nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 

học 2021-2022) 

Quyết định số 3004/QĐ-BYT, ngày 

03 tháng 11 năm 2022; Bộ Y tế 

2022 

Giấy khen Hiệu trưởng 

(tập thể đã có nhiều thành tích, đóng 

góp trong quá trình xây dựng và phát 

triển trường) 

Quyết định số 3666/QĐ-ĐHYD, ngày 

25 tháng 11 năm 2022; Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ 
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2022-

2023 
Tập thể lao động xuất sắc 

Quyết định số 4013/QĐ-BYT, ngày 

31 tháng 10 năm 2023; Bộ Y tế 

 

- Khen thưởng Kiosk thanh niên: 

Với nhiệm vụ Phó trưởng ban quản lý Kiosk thanh niên từ năm 2021, tập thể Kiosk đã 

đạt được các danh hiệu khen thưởng:  

  Năm Hình thức khen thưởng cấp cao 

Số, ngày, tháng, năm của quyết 

định khen thưởng; cơ quan ban 

hành quyết định 

2021 

Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội 

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

(đã có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện phong trào thanh niên tình nguyện) 

Quyết định số 230-QĐ/KT-TWH 

ngày 3 tháng 12 năm 2021; Ủy ban 

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh 

niên Việt Nam 

2021 

Bằng khen của Ban chấp hành Trung 

ương Hội sinh viên Việt Nam 

(đã có thành tích xuất sắc trong triển 

khai chiến dịch Mùa hè xanh năm 

2021) 

Quyết định số 124-QĐ/TWHSV 

ngày 1 tháng 11 năm 2021; Ban chấp 

hành Trung ương Hội sinh viên Việt 

Nam 

2019-

2022 

Giấy khen của Hiệu trưởng 

(đã có thành tích xuất sắc trong công tác 

Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm 

kỳ 2019-2022) 

Quyết định số 649/QĐ-BYT, ngày 

11 tháng 04 năm 2022; Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ 

2022-

2023 

Giấy khen của Ban chấp hành Đoàn 

thanh niên trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ 

(đã có thành tích xuất sắc trong công tác 

Đoàn và phong trào thanh niên năm học 

2022-2023) 

Quyết định số 58/QĐKT ngày 27 

tháng 10 năm 2023; Ban chấp hành 

Đoàn thanh niên trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và 

thời hạn hiệu lực của quyết định): không. 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

- Về phẩm chất đạo đức, chính trị, tư tưởng: Luôn chấp hành tốt chủ trương, đường 

lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nội quy nhà trường; Yêu nghề và có 

lương tâm nghề nghiệp; Tận tâm trong giảng dạy, nhiệt tình tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ 
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sinh viên và học viên sau đại học trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học; Có 

lối sống lành mạnh, hoà đồng, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và đoàn kết tốt. 

- Về công tác đào tạo: Luôn học tập, trau dồi nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp 

vụ đáp ứng các nhiệm vụ giảng dạy được giao; Có kỹ năng sư phạm tốt, áp dụng các 

phương pháp giảng dạy tích cực nhằm tăng tính chủ động cho người học và theo 

hướng gắn với thực tiễn; hàng năm hoàn thành và vượt giờ giảng theo quy định. Tham 

gia hội đồng xây dựng, đổi mới chương trình đào tạo ngành Dược học 170 tín chỉ và 

150 tín chỉ; hàng năm đều có rà soát, bổ sung chuẩn đầu ra, đề cương chi tiết các học 

phần do bộ môn giảng dạy. Cập nhật nội dung, phương pháp lượng giá, phương pháp 

giảng dạy theo các thay đổi về chuẩn đầu ra của khoa/trường; Biên soạn giáo trình, 

tài liệu tham khảo với kiến thức cập nhật phục vụ giảng dạy nâng cao chất lượng đào 

tạo. 

- Về công tác nghiên cứu khoa học: Hoàn thành và vượt giờ chuẩn nghiên cứu khoa 

học; Thực hiện các đề tài cơ sở; Hướng dẫn thành công khoá luận/chuyên đề tốt 

nghiệp/đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường cho sinh viên đại học, luận 

văn cho học viên chuyên khoa II Tổ chức quản lý dược; Công bố các bài báo trong 

nước và quốc tế trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước; Tham gia, báo cáo, chủ 

tọa đoàn nhiều hội nghị trong nước và quốc tế; Tham gia các hội đồng bảo vệ đề 

cương, đề tài cấp trường của sinh viên và luận văn của học viên; Tham gia phản biện 

các bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước. 

- Về hoạt động cộng đồng: 

+ Kết nối, giới thiệu cho các bạn sinh viên mới ra trường thông qua các cựu sinh 

viên đã ra trường thành đạt, tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên mới ra trường kinh nghiệm và 

giới thiệu việc làm. Thành lập kênh fanpage “Việc làm y tế - Phục Hưng” là cầu nối 

giữa nhà tuyển dụng và các bạn sinh viên Y, Dược, Điều dưỡng,…  

+ Thông qua nhiều kênh thông tin, giới thiệu cho các bạn sinh viên các nguồn 

học bổng du học. 

+ Hướng dẫn, vận động các dự án khởi nghiệp của sinh viên. Vận động quyên 

góp, kết nối với báo đài giới thiệu các hoàn cảnh học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó 

khăn của nhà trường nói chung và các trường trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

nói chung. Vận động quyên góp tiền, thuốc, vật tư y tế, quà tặng cho các chương trình 

khám chữa bệnh từ thiện của Đoàn thanh niên, các Liên Chi hội/Chi hội sinh viên của 

nhà trường.  

+ Hoạt động phục vụ cộng đồng của cá nhân đã được các trang báo, đài thông tin 

như: bài viết “Tạ ơn đời” trên Báo Cần Thơ năm 2017, bài viết “Làm từ thiện để trả 

nghĩa cho đời” trên Báo Thanh niên năm 2020, chương trình “Chuyện tử tế” của Đài 

truyền hình Vĩnh Long năm 2020, chương trình “Đời như cổ tích” của Đài phát thanh 

thành phố Cần Thơ năm 2021, phóng sự “Giảng viên trẻ học và làm theo lời Bác bằng 
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những việc làm thiết thực” trong chương trình 12h của Đài truyền hình thành phố Cần 

Thơ năm 2024. 

- Về công tác kiêm nhiệm (công tác Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Ban đảm bảo chất 

lượng khoa Dược): Luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.  

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 15 năm 9 tháng 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết 

hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn 

gd trực tiếp 

trên lớp 

Tổng số giờ 

chuẩn gd trực 

tiếp trên lớp/số 

giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức 
(*) Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019    1 317  

317/337/270 

(Giờ chuẩn định 

mức nếu chưa 

miễn giảm là 

270) 

2 2019-2020    1 308  

308/318/270 

(Giờ chuẩn định 

mức nếu chưa 

miễn giảm là 

270) 

3 2020-2021     232 70 

302/302/230 

(Giờ chuẩn định 

mức nếu chưa 

miễn giảm là 

270) 

03 năm học cuối 

4 2021-2022     335 80 

415/415/198 

(Giờ chuẩn định 

mức nếu chưa 

miễn giảm là 

290) 

5 2022-2023     226 80 

306/306/198 

(Giờ chuẩn định 

mức nếu chưa 

miễn giảm là 

290) 
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6 2023-2024   4  235 80 

315/435/198 

(Giờ chuẩn định 

mức nếu chưa 

miễn giảm là 

290) 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm 

theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông 

tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 

31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 

ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT. 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại 

học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, 

trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ 

hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Anh văn 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm ……… đến năm …… 

- Bảo vệ luận văn ThS                     hoặc luận án TS hoặc TSKH; tại nước:…năm…... 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Trường Đại học Cần Thơ số bằng: 

1297364; năm cấp: 2016. 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: …………………………………………………………… 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….………………………… 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...……………………………….. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Cử nhân Ngôn ngữ Anh hệ chính quy. 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng: 

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng 

dẫn từ …  

đến … 

Cơ sở 

đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 Lê Thị Minh Ngọc  HVCK2 X 

 
08/2022 

đến tháng 

11/2023 

Trường 

Đại học 

Y Dược 

Cần Thơ 

27/11/2023, 

Quyết định số: 

4170/QĐ-

ĐHYDCT 

 

 

   

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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2 Lê Mỹ Phụng  HVCK2 X 

 
08/2022 

đến tháng 

11/2023 

Trường 

Đại học 

Y Dược 

Cần Thơ 

27/11/2023, 

Quyết định số: 

4170/QĐ-

ĐHYDCT 

3 Đặng Quốc Sỹ  HVCK2 X 

 
08/2022 

đến tháng 

11/2023 

Trường 

Đại học 

Y Dược 

Cần Thơ 

27/11/2023, 

Quyết định số: 

4170/QĐ-

ĐHYDCT 

4 Ngô Vị Đại  HVCK2 X 

 
08/2022 

đến tháng 

11/2023 

Trường 

Đại học 

Y Dược 

Cần Thơ 

27/11/2023, 

Quyết định số: 

4170/QĐ-

ĐHYDCT 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

 Sau khi được công nhận TS 

1 
Dược cộng 

đồng 
GT 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Cần 

Thơ 

4 X 144-222 558/QĐ-ĐHYDCT 

2 

Định hướng 

cơ bản 

chuyên khoa 

Quản lý 

dược 

GT 
Nhà xuất 

bản Y học 
4 X 8-63 2192/QĐ-ĐHYDCT 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất 

bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ 

biên sau PGS/TS: không. 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và 

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

 Sau khi được công nhận TS 

1 

Nghiên cứu một số 

công tác quản lý sử 

dụng thuốc tại trung 

tâm y tế huyện Phong 

Điền giai đoạn 2019-

2020 

CN Trường 2020-2021 02/02/2021/Xuất sắc 
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2 

Đánh giá thực trạng 

thực hành nghề của 

người bán lẻ thuốc về 

quy định của pháp luật 

liên quan đến bán thuốc 

kê đơn ở các cơ sở bán 

lẻ thuốc tại thành phố 

Cần Thơ năm 2021-

2022 

CN Trường 2021-2022 12/5/2022/Tốt 

3 

Nghiên cứu kiến thức 

và ý định mua lặp lại 

mỹ phẩm chăm sóc da 

của người tiêu dùng tại 

thành phố Cần Thơ 

năm 2022-2023 

CN Trường 2022-2023 5/10/2023/Tốt 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo 

cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy 

tín: ISI, 

Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần 

trích dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín 

I Sau khi được công nhận TS 

1 

Use of and attitudes 

towards herbal 

medicine during the 

Covid-19 

Pandemic: a cross-

sectional study in 

Vietnam 

5 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

European 

journal of 

integrative 

medicine 

ISSN 1876-

3820, e-ISSN 

1876-3839 

SCIE 

Scopus  

(IF=1,75 

Q2) 

 

>50 

44, 

101328: 1-

8 

 

2021 

2 

5-year inventory 

management of 

drug products using 

ABC-VEN analysis 

in the pharmacy 

store of a 

specialized public 

hospital in Vietnam 

5 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

Pharmacia 

ISSN  

0428-0296, 

e-ISSN 2603-

557X 

ESCI 

Scopus 

(IF=1,31 

Q2) 

 
69(2): 

517–525 
2022 

3 

What drives the 

intention to 

dispense ETC 

4 

 

Tác 

giả 

Pharmacy 

practice 

ISSN  

Scopus 

(IF=2,4 

Q1) 

 
21(2): 1-

10 
2023 
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medications 

without 

prescription across 

community 

pharmacists in Can 

Tho city, Viet 

Nam? – A theory-

based cross-

sectional analysis 

đứng 

đầu 

1885-642X,  

e-ISSN 1886-

3655 

4 

Evaluation of 

routine practices of 

dispensing pattern 

among community 

pharmacists in Can 

Tho city, Vietnam 

2021-2022 – A 

cross-sectional 

simulated patient 

approach 

4 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

Journal of 

Public Health 

Research 

ISSN, e-ISSN  

2279-9036 

 

ESCI 

Scopus 

(IF=2,0 

Q2) 

 

 12(3): 1-7 2023 

5 

Evaluating 

attitudes, 

behaviors, and 

relevant factors in 

dispensing 

antibiotics without 

prescription by 

pharmacies: a 

cross-sectional 

study in Vietnam 

8 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

Annali di 

igiene: 

medicina 

preventiva e di 

comunita 

ISSN 1120-9135 

ESCI 

Scopus 

(IF=1,77 

Q3) 

 

 

35(5): 

586-601 

 

2023 

6 

Evaluation of 

factors related to 

entrepreneutrial 

intentions among 

young pharmacists 

in the Mekong 

Delta region: a 

cross - sectional 

study in Vietnam 

7 

 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Pharmacia 

ISSN  

0428-0296, 

e-ISSN 2603-

557X 

ESCI 

Scopus 

(IF=1,1 

Q2) 

 71: 1-13 2024 

7 

Factors affecting 

consumers’ 

repurchase 

intention toward 

skin care 

cosmetics: A cross 

- sectional study in 

Vietnam 

6 

 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Heliyon 

ISSN 2405-8440 

SCIE 

Scopus 

(IF=4,0 

Q1) 

 

10(11), 

e32285: 1-

17 

 

2024 

Báo cáo toàn văn tại Hội nghị khoa học quốc tế The 4th ASEAN PharmNET 2024 & the 2024 US-

Thai Pharmacy Consortium Conference: The 30th Anniversary Commemoration có phản biện 

8 

Analysis of factors 

affecting the 

engagement of 

10 

 

Tác 

giả 

Proceedings  

The 4th ASEAN 

PharmNET 

  
Trang 115-

125 
2024 
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pharmacists with 

the organization 

working in public 

health facilities: A 

quantitative study 

in Vietnam 

liên 

hệ 

2024 & the 2024 

US-Thai 

Pharmacy 

Consortium 

Conference: The 

30th Anniversary 

Commemoration 

9 

Correlation 

analysis of factors 

influencing 

customer loyalty in 

retail pharmacy 

chains: a cross-

sectional study in 

Vietnam 

8 

 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Proceedings  

The 4th ASEAN 

PharmNET 

2024 & the 2024 

US-Thai 

Pharmacy 

Consortium 

Conference: The 

30th Anniversary 

Commemoration 

  
Trang 174-

185 
2024 

Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học trong nước 

I Trước khi được công nhận TS 

10 

Nghiên cứu thực 

trạng nhân lực 

dược và đánh giá 

khả năng đáp ứng 

nhu cầu công tác 

dược tại các bệnh 

viện đa khoa của 

Thành phố Cần 

Thơ năm 2011 

3  

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN 1859 -

1663 

  

Số 

(852+853), 

trang 307-

311 

2012 

11 

Nghiên cứu tình 

hình rối loạn cương 

dương và một số 

yếu tố liên quan 

đến rối loạn cương 

dương ở nam giới 

trên 18 tuổi tại 

quận Ninh Kiều 

thành phố Cần Thơ 

2 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

Tạp chí Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-1779 

  

Tập 17,  

Số 3, trang 

354-358 

2013 

12 

Khảo sát độ ổn 

định dung dịch 

Povidon Iodin SP 

10% 

3  

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN 1859 -

1663 

  

Số 944, 

trang 66-

69 

2014 

13 

Nghiên cứu tình 

hình và đặc tính sử 

dụng thuốc trị rối 

loạn cương dương 

ở nam giới tại quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ 

2 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN 1859 -

1663 

  

Số 944, 

trang 110-

114 

2014 

14 

Đánh giá hiệu quả 

hoạt động của nhà 

thuốc đạt GPP trên 

3  
Tạp chí Y học 

thực hành 
  

Số 944, 

trang 376-

380 

2014 
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địa bàn thành phố 

Cần Thơ năm 2013 

ISSN 1859 -

1663 

15 

Assessment of 

medicine 

management and its 

supply in national 

health insurance at 

general hospitals in 

Can Tho city in the 

period of 2016-

2017 

3 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

Journal of 

military 

pharmaco-

medicine 

ISSN 1859-0748 

  
44(2): 

119-124 
2019 

16 

Assessment of 

outpatient drug 

prescription with 

national health 

insurance at 

Phongdien medical 

center during the 

period of 2017-

2018 

3  

Journal of 

military 

pharmaco-

medicine 

ISSN 1859-0748 

  
44(2): 

125-130 
2019 

17 

Khảo sát sự hài 

lòng trong cấp phát 

thuốc của bệnh 

nhân ngoại trú tại 

khoa Dược, bệnh 

viện đa khoa quận 

Ô Môn giai đoạn 

2017-2018 

3 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu, 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN 1859-2872 

  
14(10): 

229-235 
2019 

II  Sau khi được công nhận TS 

18 

Đánh giá tình hình 

sử dụng thuốc 

corticoid tại khoa 

nội tổng hợp bệnh 

viện trường đại học 

Y Dược Cần Thơ 

năm 2020 

3 

 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

  

Tập 503, 

số 2, trang 

17-21 

2021 

19 

Phân tích danh mục 

thuốc sử dụng tại 

trung tâm y tế 

huyện Phong Điền 

năm 2019 

2 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu, 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

  

Tập 514, 

số 2, trang 

147-152 

2022 

20 

Assessment of 

community 

pharmacists’ 

counselling skills 

on selling 

6 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

Can Tho journal 

of Medicine and 

Pharmacy 

ISSN 2354-1210 

  
8(4): 89-

96 
2022 
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antibiotics in Can 

Tho city, Vietnam: 

a simulated patient 

study 

21 

Analysis of the 

structure of the list 

of antibiotics used 

in Phong Dien 

district health 

center in 2019 

4 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

Can Tho journal 

of Medicine and 

Pharmacy 

ISSN 2354-1210 

  
8(4): 96-

102 
2022 

22 

Nghiên cứu xây 

dựng danh mục 

tương tác thuốc 

trong điều trị ngoại 

trú tại bệnh viện Da 

liễu Cần Thơ năm 

2020 

4 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu, 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y Dược 

học Quân sự 

ISSN 1859-0748 

  

Tập 47, số 

5, trang 7-

18 

2022 

23 

Khảo sát thực trạng 

kỹ năng thực hành 

của người bán 

thuốc đối với bệnh 

tiêu chảy cấp ở trẻ 

em tại các cơ sở 

bán lẻ thuốc trên 

địa bàn thành phố 

Cần Thơ năm 2021 

5 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ 

ISSN 2354-1210 

  

Số 53, 

trang 221-

228 

2022 

24 

Phân tích danh mục 

hóa chất sử dụng 

tại bệnh viện Da 

liễu thành phố Cần 

Thơ năm 2021 

3 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu, 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859 - 

1868 

  

Tập 523, 

số 2, trang 

274-279 

 

2023 

 

25 

Đánh giá thực trạng 

kiến thức về sử 

dụng kháng sinh và 

các yếu tố liên quan 

của người bán 

thuốc ở các cơ sở 

bán lẻ thuốc tại 

thành phố Cần Thơ 

3 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ 

ISSN 2354 -

1210 

  

Số 57, 

trang 122-

128 

2023 

26 

Tổng quan về quản 

lý thuốc dược liệu 

tại Việt Nam 

3 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu, 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859 – 

1868 

  

Tập 524, 

số 2, trang 

81-85 

2023 
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Tác 

giả 

liên 

hệ 

27 

Tổng quan về quản 

lý thuốc cổ truyền 

tại Việt Nam 

3 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu, 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859 – 

1868 

  

Tập 524, 

số 2, trang 

227-231 

2023 

28 

Nghiên cứu chi phí 

trực tiếp y tế ở 

bệnh nhân hen phế 

quản điều trị nội trú 

có bảo hiểm y tế tại 

bệnh viện Lao 

và bệnh Phổi thành 

phố Cần Thơ năm 

2020 - 2021 

4 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

Tạp chí Y Dược 

học Quân sự 

ISSN 1859-0748 

  

Tập 48, số 

4, trang 5-

16 

2023 

29 

Đánh giá thực trạng 

công tác quản lý 

nhà nước về thuốc 

phải kiểm soát đặc 

biệt tại Việt Nam 

4 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu, 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859 – 

1868 

  

Tập 525, 

số 1B, 

trang 240-

244 

2023 

30 

Đánh giá kiến thức 

và các yếu tố liên 

quan của người tiêu 

dùng thực phẩm 

chức năng trên địa 

bàn thành phố Cần 

Thơ năm 2022-

2023 

4 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ 

ISSN 2354 – 

1210 

 

  

Số 59, 

trang 122-

128 

 

2023 

31 

Phân tích chi phí y 

tế trực tiếp trên 

bệnh nhân đái tháo 

đường type 2 điều 

trị nội trú tại trung 

tâm y tế thành phố 

Vĩnh Long năm 

2022 

5 

 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859 – 

1868 

  

Tập 528, 

số 2, trang 

113-117 

2023 

32 

Đánh giá kiến thức 

và các yếu tố liên 

quan đến người tiêu 

dùng thực phẩm 

2 

 

Tác 

giả 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859 – 

1868 

  

Tập 528, 

số 2, trang 

381-386 

2023 
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bảo vệ sức khỏe 

trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long năm 

2022-2023 

liên 

hệ 

33 

Xây dựng và chuẩn 

hóa thang đo bộ 

câu hỏi khảo sát 

kiến thức, thái độ 

và ý định của người 

dân về sử dụng 

kháng sinh 

3  

Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ 

ISSN 2354 - 

1210 

  

Số 61, 

trang 113-

120 

2023 

34 

Đánh giá thái độ, 

hành vi và các yếu 

tố liên quan của 

người tiêu dùng đối 

với thực phẩm chức 

năng tại thành phố 

Cần Thơ năm 2022 

– 2023 

7 

 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ 

ISSN 2354 – 

1210 

  

Số 62, 

trang 91-

97 

2023 

35 

Đánh giá thực trạng 

và kết quả của một 

số giải pháp can 

thiệp về kê đơn 

ngoại trú tại trung 

tâm y tế huyện 

Bình Tân tỉnh Vĩnh 

Long giai đoạn 

2022-2023 

3 

 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859 – 

1868 

  

Tập 530, 

số 1, trang 

259-263 

2023 

36 

Nghiên cứu chi phí 

trực tiếp y tế và các 

yếu tố liên quan 

của bệnh nhân suy 

thận mạn giai đoạn 

cuối điều trị ngoại 

trú tại bệnh viện đa 

khoa tỉnh Kiên 

Giang năm 2022-

2023 

4 

 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859 – 

1868 

  

Tập 530, 

số 1B, 

trang 134-

138 

2023 

37 

Current situation 

and factors related 

to stress, anxiety, 

and depression of 

pharmaceutical 

personnel at some 

district public 

health facilities in 

Can Tho city, 

Vietnam in 2021-

2022 

4 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

Tạp chí Khoa 

học Y Dược- 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

ISSN 2615-9309 

e-2588-1132 

  
39(3): 82-

88 
2023 

https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/433
https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/433
https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/433
https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/433
https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/433
https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/433
https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/433
https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/433
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38 

Chất lượng cuộc 

sống của bệnh nhân 

ung thư đại trực 

tràng điều trị nội 

trú tại hệ thống 

bệnh viện đa khoa 

Xuyên Á năm 

2022-2023 

2 

 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ 

ISSN 2354 – 

1210 

  

Số 66, 

trang 61-

67 

2023 

39 

Nghiên cứu quan 

điểm của bệnh 

nhân ngoại trú về 

chi phí điều trị 

bệnh suy thận mạn 

giai đoạn cuối tại 

bệnh viện đa khoa 

tỉnh Kiên Giang 

năm 2022-2023 

3 

 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y Dược 

Huế 

ISSN 1859-3836 

  

Số đặc 

biệt, trang 

188-193 

2023 

40 

Nghiên cứu các yếu 

tố tác động đến ý 

định mua thực 

phẩm bảo vệ sức 

khỏe của người dân 

trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long năm 

2022-2023 

4 

 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y Dược 

Huế 

ISSN 1859-3836 

  

Số đặc 

biệt, trang 

273-279 

2023 

41 

Phân tích chi phí 

điều trị tăng huyết 

áp ngoại trú có bảo 

hiểm y tế tại trung 

tâm y tế huyện Vị 

Thuỷ tỉnh Hậu 

Giang năm 2022 

4 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

Tạp chí Khoa 

học - trường Đại 

học Quốc tế 

Hồng Bàng 

ISSN 2615-9686 

  
Số 26, 

trang 1-8 
2023 

42 

Nghiên cứu kiến 

thức và các yếu tố 

liên quan đến khởi 

nghiệp của sinh 

viên Trường Đại 

học Y Dược Cần 

Thơ năm 2022-

2023 

7 

 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ 

ISSN 2354 – 

1210 

  

Số 69, 

trang 156-

163 

2023 

43 

A survey on the 

consumer 

knowledge toward 

organic 

cosmetics at Can 

Tho city in 2022-

2023 

6 

 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Khoa 

học - trường Đại 

học Quốc tế 

Hồng Bàng 

ISSN 2615-9686 

  5: 11-18 2023 

44 

Kiến thức sử dụng 

kháng sinh và yếu 

tố liên quan của 

người dân thành 

7  

Tạp chí Khoa 

học - trường Đại 

học Quốc tế 

Hồng Bàng 

  

Số 27, 

trang 179-

186 

2024 
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phố Cần Thơ năm 

2023 

ISSN 2615-9686 

45 

Đánh giá thang đo 

ý định mua thực 

phẩm bảo vệ sức 

khỏe của người tiêu 

dùng trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Long 

năm 2022-2023 

6 

 

Tác 

giả 

liên 

hệ  

Tạp chí Khoa 

học - Trường 

Đại học Quốc tế 

Hồng Bàng 

ISSN 2615-9686 

  

Số 27, 

trang 187-

194 

2024 

46 

Evaluation of 

factors affecting 

pharmacists’ 

behavior regarding 

the sale of vitamins 

at retail pharmacies 

in Vinh Long 

province from 2022 

- 2023 

7 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

Journal of 

military 

pharmaco-

medicine 

ISSN 1859-0748 

  
49(4): 52-

63 
2024 

47 

Đánh giá thực trạng 

sử dụng và phân 

tích ảnh hưởng của 

đặc điểm nhân 

khẩu học đến ý 

định mua thực 

phẩm bảo vệ sức 

khỏe của người tiêu 

dùng trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Long 

năm 2022-2023 

2 

 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859 – 

1868 

  

Tập 538, 

số 1, trang 

146-151 

2024 

48 

Nghiên cứu thực 

hành bán thuốc 

tránh thai khẩn cấp 

và một số yếu tố 

liên quan của người 

bán lẻ thuốc tại các 

cơ sở bán lẻ thuốc 

trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ năm 

2023-2024 

4 

 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y Dược 

Huế 

ISSN 1859-3836 

  

Số đặc 

biệt, trang 

27-33 

2024 

49 

Kiến thức, thái độ 

của người bán 

thuốc về thuốc 

tránh thai khẩn cấp 

và một số yếu tố 

liên quan tại các cơ 

sở bán lẻ thuốc trên 

địa bàn thành phố 

Cần Thơ năm 

2023-2024 

4 

 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y Dược 

học Quân sự 

ISSN 1859-0748 

  
Số 5, trang 

66-76 
2024 

https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/609
https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/609
https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/609
https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/609
https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/609
https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/609
https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/609
https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/609
https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/609
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50 

Ngưỡng sẵn sàng 

chi trả trên mỗi 

năm sống có chất 

lượng của người 

bệnh ung thư đại 

trực tràng điều trị 

nội trú tại hệ thống 

Bệnh viện đa khoa 

Xuyên Á năm 

2022-2023 

4 

 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y Dược 

Huế 

ISSN 1859-3836 

  

Tập 14, số 

3, trang 

136-143 

2024 

51 

Evaluation of 

knowledge and 

factors related to 

entrepreneurship 

of young 

pharmacists 

In the Mekong 

delta in 2023 

6 

 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Can Tho journal 

of Medicine and 

Pharmacy 

ISSN 2354-1210 

  
10(7): 

107-115 
2024 

Báo cáo toàn văn Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng Y-Dược Việt 

Nam  

52 

Nghiên cứu, điều 

chế, xây dựng tiêu 

chuẩn kiểm nghiệm 

và xác định độ ổn 

định cho chế phẩm 

gel Piroxicam 0,5% 

3 

 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học 

ISSN 0868-

202X 

  

Số đặc 

biệt, trang 

646-653 

2010 

(Giải 

II) 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học 

quốc tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 07 (STT: [1], [2], [3], [4], [5], 

[6], [7]). 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành 

thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 

25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        
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…        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy 

tín của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ 

chức công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

2      

...      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi 

đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương 

trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại 

học đã được đưa vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu 

ứng dụng 

KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản 

giao nhiệm 

vụ (số, ngày, 

tháng, năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1 

Chương trình 

đào tạo ngành 

Dược học (170 

tín chỉ) 

Tham gia 

(Tiểu ban 

tổ chức – 

Triển khai 

chương 

trình đào 

tạo 

(Tổ biên 

tập Chương 

trình chi 

Quyết định số 

363/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 14 tháng 

5 năm 2013 về 

việc thành lập 

các tiểu ban 

đào tạo theo 

hệ thống tín 

chỉ 

  

Quyết định số 

465/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 3 tháng 

6 năm 2013 

của Hiệu 

trưởng trường 

Đại học Y 

Dược Cần 

Thơ về việc 
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tiết ngành 

Dược học)  

  Quyết định 

số 1507/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 22 tháng 

11 năm 2013 

về việc thành 

lập tổ biên tập 

cấp khoa 

chương trình 

đào tạo chi tiết 

theo hệ thống 

tín chỉ bậc đại 

học hệ chính 

quy 

ban hành 

Chương trình 

chi tiết bậc đại 

học ngành 

Dược học 

 

(Chương trình 

đã áp dụng 

cho sinh viên 

đại học ngành 

Dược học từ 

khóa 40 

(2014-2019))   

2 

Chương trình 

đào tạo ngành 

Dược học (150 

tín chỉ) 

Tham gia 

Quyết định số 

1196/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 30 tháng 

3 năm 2023 về 

việc thành lập 

Tổ công tác và 

Ban thư ký 

thực hiện rà 

soát, đánh giá 

và cập nhật 

chương trình 

đào tạo bậc 

đại học ngành 

Dược học   

  

Quyết định số 

1973/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 19 tháng 

8 năm 2022 

của Hiệu 

trưởng trường 

Đại học Y 

Dược Cần 

Thơ về việc 

ban hành 

khung chương 

trình đào tạo 

đại học 

 

(Chương trình 

đã áp dụng 

cho sinh viên 

đại học ngành 

Dược học từ 

khóa 48: 

2022-2027)  

3 

Chương trình 

đào tạo ngành 

Dược học (150 

tín chỉ) 

Tham gia 

Quyết định số 

2028/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 5 tháng 6 

năm 2023 về 

việc thành lập 

Hội đồng tự 

đánh giá giữa 

chu kỳ chương 

trình đào tạo 

ngành Dược 

học 

  
Đã hoàn thành 

tháng 04/2024 
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4 

Chương trình 

đào tạo ngành 

Dược học theo 

hướng tích hợp   

Tham gia 

Quyết định số 

931/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 28 tháng 

3 năm 2024 về 

việc thành lập 

Ban chỉ đạo và 

Hội đồng xây 

dựng chương 

trình đào tạo 

theo hướng 

tích hợp   

  
Đang triển 

khai xây dựng 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) 

thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS: 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………………… 

b) Hoạt động đào tạo: 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ……… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): … 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ……………. 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: 

…………………………………………………………………………………………... 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS)  

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………… 

c) Nghiên cứu khoa học: 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: 

…….……………………………………………………………………………………. 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: 

….……………………….……………………………………………………………… 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng 

TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH     ; 04 CTKH 

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay 

thế cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………… 
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+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 

cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ 

được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 

25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS): 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: ……………………………………… 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: …………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 Cần Thơ, ngày 26 tháng 06 năm 2024 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

                                                                                    Nguyễn Phục Hưng 

 


